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	BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI TÀI  NGUYÊN ĐỂ TÍNH THUẾ

	TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
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	STT
	Nhóm. loại tài nguyên
	Đơn vị
 tính
	Giá tính thuế 
tài nguyên

	I
	Khoáng sản không kim loại 
	 
	 

	1
	Khoáng sản không kim loại dùng làm vật liệu xây dựng thông thường
	 
	 

	 
	 - Đá xây dựng
	 
	 

	 
	 + Đá chẻ
	đồng/viên
	1.500

	 
	 + Đá hộc
	đồng/m3
	70.000

	 
	 + Đá 4x6
	đồng/m3
	100.000

	 
	 + Đá 2x4
	đồng/m3
	120.000

	 
	 + Đá 1x2
	đồng/m3
	160.000

	 
	 + Đá 0x4
	đồng/m3
	110.000

	 
	 + Đá mi bụi
	đồng/m3
	90.000

	 
	 + Đá mi sàng
	đồng/m3
	100.000

	 
	 - Sỏi đỏ, đất khai thác san lấp, xây đắp công trình
	đồng/m3
	15.000

	 
	 - Cát
	đồng/m3
	90.000

	 
	 - Đất sét làm gạch ngói
	đồng/m3
	30.000

	2
	Khoáng sản không kim loại dùng trong sản xuất công nghiệp
	 
	 

	 
	 - Đá nung vôi
	đồng/m3
	55.000

	 
	 - Đá vôi để sản xuất Ciment
	đồng/tấn
	40.000

	 
	 - Đất sét để sản xuất Ciment
	đồng/tấn
	25.000

	 
	 - Laterit để sản xuất Ciment
	đồng/tấn
	29.000

	 
	 - Đá Bazan (Puzơlan) làm phụ da để sản xuất Ciment
	đồng/tấn
	85.000

	 
	 - Cao lanh
	đồng/m3
	60.000

	 
	 - Thạch anh
	đồng/m3
	150.000

	3
	Than
	 
	 

	 
	 - Than bùn
	đồng/tấn
	200.000

	II
	Nước thiên nhiên 
	 
	 

	1
	Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp và sản xuất các loại nước giải khát khác
	đồng/lít
	200

	2
	Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất, dịch vụ (ngoài quy định tại điểm 1)
	đồng/m3
	5.000


